
STT MSSV LỚP NGÀY SINH GVHD

1 35191020235 LT24.1KN01 Lê Thân Kỳ Anh 31/10/1993 Thầy Trần Văn Thảo

2 35191020528 LT24.1KN03 Đỗ Duy Ánh 14/08/1988 ĐT: 0913900478

3 35191020396 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Bình 22/12/1989

4 35191020153 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Ngọc Bích 09/03/1997

5 35191020400 LT24.1KN01 Trương Ngọc Bích 16/10/1997

6 35191020533 LT24.1KN01 Đinh Thị Cẩm 02/01/1996

7 35191020328 LT24.1KN02 Ngô Thị Linh Chi 10/07/1997 Thầy Nguyễn Việt

8 35181025140 LT23.2KN002 Nguyễn Thị Khánh Chi 28/11/1994 ĐT: 0903812060

9 35191020139 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Kim Chi 27/11/1991

10 35191020273 LT24.1KN03 Nguyễn Thị Bích Công 16/09/1996

11 35191020190 LT24.1KN02 Đoàn Thị Thùy Diễm 29/08/1997

12 35191020239 LT24.1KN01 Bùi Ánh Dương 29/08/1987

13 35191020103 LT24.1KN01 Lê Thị Hồng Đào 12/07/1992

14 35191020510 LT24.1KN01 Nguyễn Mộng Điệp 08/12/1980

15 35191020251 LT24.1KN03 Cao Thị Trúc Hà 16/01/1993

16 35191020076 LT24.1KN01 Lê Đình Hải 23/07/1993

17 35181025529 LT23.2KN002 Võ Phương Hảo 06/12/1995 Thầy Nguyễn Phúc Sinh

18 35191020536 LT24.1KN03 Trương Thị Hạnh 04/12/1994 ĐT: 0908444111

19 35191020047 LT24.1KN01 Lê Thị Thúy Hằng 03/12/1995 Lịch GVHD tiếp sinh viên:

20 35191020250 LT24.1KN02 Võ Thị Hằng 10/01/1993 Ngày: 04/01/2021

21 35191020363 LT24.1KN03 Nguyễn Thị Hiền 05/08/1991 Lúc: 17g00

22 35191020522 LT24.1KN03 Nguyễn Thị Hiền 24/04/1993 Tai: A.201

23 35191020267 LT24.1KN02 Ngô Minh Hiếu 01/07/1995 59C Nguyễn Đình Chiểu, q.3

24 35191020388 LT24.1KN02 Dương Thị Thanh Hoa 11/11/1997

25 35191020329 LT24.1KN02 Vũ Thị Thu Hoài 14/04/1997

26 35191020162 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Minh Hồng 21/12/1996

27 35191020277 LT24.1KN03 Huỳnh Thanh Huy 00/  /1990 Cô Đoàn Thị Thảo Uyên

28 35191020523 LT24.1KN01 Lê Thị Thu Huyền 18/09/1998 ĐT: 0902882127

29 35191020386 LT24.1KN03 Nguyễn Văn Hùng 31/07/1997

30 35191020495 LT24.1KN02 Võ Thị Thu Hương 30/04/1996

31 35191025002 LT24.1KN02 Trịnh Thị Kiều 10/11/1988

32 35191020187 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Thu Lanh 07/08/1996

33 35191020215 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Thế Lệ 30/05/1990

34 35191020385 LT24.1KN01 Trần Kim Luyến 08/10/1988

35 35191020434 LT24.1KN02 Quách Thị Lương 01/12/1993

36 35191020501 LT24.1KN03 Thân Thị Mỹ Ly 04/10/1997

37 35191020393 LT24.1KN02 Cao Thị Hồng Lý 15/02/1998 Thầy Phạm Ngọc Toàn

38 35181021213 LT23.1KN002 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/12/1987 ĐT: 0909807766

39 35191020281 LT24.1KN03 Nguyễn Thị Ngọc Minh 09/05/1992

40 35191020369 LT24.1KN02 Ngô Lê Trà My 20/09/1996

41 35191020200 LT24.1KN01 Trần Thị Quý Nga 21/03/1992

42 35191020154 LT24.1KN02 Phạm Hoàng Kim Ngân 25/07/1997
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43 35191020061 LT24.1KN03 Phạm Thị Tuyết Ngân 07/08/1992

44 35191020060 LT24.1KN03 Vũ Thị Kim Ngân 22/10/1996

45 35191020038 LT24.1KN01 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 16/03/1995

46 35191020492 LT24.1KN01 Nguyễn Tấn Ngọc 07/01/1997

47 35191020441 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Thu Nhi 26/04/1987 Thầy Trần Văn Việt

48 35191020027 LT24.1KN03 Phan Thị Thanh Nhi 31/08/1996 ĐT: 0982233674

49 35191020011 LT24.1KN01 Phan Yến Nhi 27/11/1996

50 35191020127 LT24.1KN01 Phạm Thị Yến Nhi 24/07/1997

51 35191020159 LT24.1KN02 Trần Yến Nhi 20/04/1990

52 35191020243 LT24.1KN02 Dương Thị Nhung 04/05/1997

53 35191020503 LT24.1KN02 Lê Thị Tuyết Nhung 09/08/1993

54 35191020126 LT24.1KN01 Nguyễn Lê Ngọc Như 16/09/1997

55 35191020266 LT24.1KN01 Phạm Thị Ngọc Oanh 09/10/1997

56 35191020163 LT24.1KN02 Võ Thị Hoàng Oanh 10/04/1996

57 35191020136 LT24.1KN01 Nguyễn Trương Nhật Phát 02/07/1996 Cô Nguyễn Thị Kim Cúc

58 35191020124 LT24.1KN01 Phạm Thị Kim Phụng 23/11/1993 ĐT: 0903706776

59 35191020238 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Phương 16/12/1996 Lịch GVHD tiếp sinh viên:

60 35191020402 LT24.1KN01 Trần Kim Ngọc Phượng 14/12/1997 Ngày: 07/01/2021

61 35191020219 LT24.1KN01 Lê Thị Như Quỳnh 21/06/1997 Lúc: 18g00

62 35191020436 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/05/1991 Tại: Văn phòng khoa Kế toán - B1.1103

63 35181025285 LT23.2KN001 Triệu Ái San 06/06/1994 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10

64 35191020520 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Kim Soa 29/09/1985

65 35191020068 LT24.1KN02 Trần Thị Thương Sương 02/08/1997

66 35191020192 LT24.1KN02 Trần Nguyễn Kim Thanh 10/10/1997

67 35191020152 LT24.1KN02 Nguyễn Liên Thành 14/02/1997 Cô Lý Thị Bích Châu

68 35191020012 LT24.1KN02 Đỗ Thị Thảo 20/11/1997 ĐT: 0918322119

69 35191020285 LT24.1KN03 Trần Phương Thảo 27/11/1996 Lịch GVHD tiếp sinh viên:

70 35191020440 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Thấm 12/06/1985 Ngày: 10/01/2021

71 35191020177 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 02/12/1995 Lúc: 10g30

72 35181020734 LT23.1KN002 Bùi Phước Thịnh 19/11/1994 Tại: Văn phòng khoa Kế toán - B1.1103

73 35181025271 LT23.2KN001 Nguyễn Thị Ngọc Thời 17/11/1991 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10

74 35191020264 LT24.1KN01 Huỳnh Thị Mỹ Thuận 07/11/1994

75 35191020534 LT24.1KN03 Phạm Đức Thuận 15/05/1991

76 35191020283 LT24.1KN02 Đinh Thị Thuyền 15/11/1996

77 35191020280 LT24.1KN03 Cao Thị Thùy 04/01/1991 Cô Nguyễn Ngọc Dung

78 35191020473 LT24.1KN02 Lê Phương Thúy 03/01/1982 ĐT: 0937357950

79 35191020232 LT24.1KN02 Trịnh Thu Thúy 25/05/1997

80 35191020435 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Nhân Thư 01/06/1990

81 35191020367 LT24.1KN01 Phạm Thị Thanh Thư 27/11/1997

82 35181025301 LT23.2KN002 Trần Thị Mỹ Tiên 23/10/1997

83 35191020389 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Tình 20/02/1995

84 35191020296 LT24.1KN01 Dương Thị Thùy Trang 22/06/1991
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85 35191020383 LT24.1KN02 Đinh Thị Mỹ Trang 24/12/1992

86 35191020288 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Kiều Trang 25/12/1995

87 35191020157 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Mỹ Trang 01/03/1989 Thầy Bùi Văn Dương

88 35191020475 LT24.1KN01 Phạm Thị Quỳnh Trang 01/01/1989 ĐT: 0903659019

89 35191020014 LT24.1KN01 Trần Thị Mai Trang 02/08/1995

90 35191020135 LT24.1KN03 Trần Thị Trà 04/06/1996

91 35191020206 LT24.1KN02 Nguyễn Thị Bích Trâm 10/02/1992

92 35191020072 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Ngọc Trân 19/08/1997

93 35191020155 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Diễm Trinh 04/05/1989

94 35191020483 LT24.1KN02 Khưu Ngọc Tuyền 01/11/1995

95 35191020304 LT24.1KN02 Lê Thị Bích Tuyền 20/06/1997

96 35191020146 LT24.1KN01 Lê Thị Thanh Tuyền 03/01/1992

97 35191020513 LT24.1KN02 Vũ Thanh Tuyền 27/05/1997 Thầy Mã Văn Giáp

98 35191020217 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Xuân Tuyết 25/10/1996 ĐT: 0987133489

99 35191020489 LT24.1KN02 Vưu Quang Tùng 26/03/1992

100 35191020294 LT24.1KN03 Dương Cẩm Tú 13/01/1997

101 35191020088 LT24.1KN03 Trần Đình Anh Tú 11/11/1997

102 35191020295 LT24.1KN01 Lâm Bích Vân 09/02/1997

103 35191020427 LT24.1KN01 Trần Anh Vũ 20/03/1986

104 35191020167 LT24.1KN01 Nguyễn Thị Phương Xuân 17/09/1996

105 35191020165 LT24.1KN01 Huỳnh Thị Hoàng Yến 30/01/1997

106 35181025318 LT23.2KN002 Võ Nữ Hải Yến 16/08/1996
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